UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIiA VIET NAM

TINH SON LA Doc 1ap - Tw do - Hanh phuc
S6: 1080/QD-UBND Son La, ngay 04 thiang 05 nam2026
QUYET PINH

Vé viéc cong bé Danh muc thii tuc hanh chinh méi ban hanh trong
Iinh vire Ban quyén tac gia thudc pham vi chirc nang quan ly nha nudc
cua S& Van hoa, The thao va Du lich

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH

Can cit Ludt Té chire chinh quyén dia phwong nam 2025;

Can cir Nghi dinh sé 63/2010/ND-CP ngay 08/6/2010 ciia Chinh phii vé
kiém sodt thii tuc hanh chinh;

Can cit Nghi dinh sé6 92/2017/NP-CP ngay 07/8/2017 ciia Chinh phii sira
doi, bo sung mot s6 diéu ciia céc Nghi dinh lién quan dén kiém sodt thu tuc
hanh chinh;

Can cir Nghi dinh s6 118/2025/NP-CP ngay 09/6/2025 ciia Chinh phii
vé viéc thue hién thi tuc hanh chinh theo co ché mot cira, mot cira lién thong
tai Bo phan Mot cua va Céng Dich vu cong quéc gia;

Can cir Nghi dinh s6 367/2025/NP-CP ngay 31/12/2025 cia Chinh phii
vé viéc sira doi, bé sung mot sé diéu ciia Nghi dinh s6 118/2025/ND-CP ngay
09/6/2025 cua Chinh phu vé thwe hién thii tuc hanh chinh theo co ché mot cira,
mot cua lién thong tai Bo phdn Mot cira va Cong Dich vu céng quoc gia;

Can cir Théng tw s6 02/2017/TT-VPCP ngay 31/10/2017 cua Bo truong,

Chii nhiém Vin phong Chinh phii huéng dan vé nghiép vu kiém sodt thii tuc
hanh chinh;

Can cir Théng tw s6 03/2025/TT-VPCP ngay 15/9/2025 ciia B truéng,
Chii nhiém Vin phong Chinh phii vé huedng dan thi hanh mét s6 néi dung ciia
Nghi dinh so 118/2025/NP-CP ngay 09/6/2025 ciia Chinh phii vé thuwc hién thii
tuc hanh chinh theo co ché mét cira, mét cira lién thong tai Bo phdan Mot cua
va Cong Dich vu cong quéc gia;

Can cit Quyét dinh sé 966/0P-BVHTTDL ngay 29/4/2026 ciia Bé trudng
Bé Van héa, Thé thao va Du lich vé viéc cong bé thii tuc hanh chinh dwoc sira
doi, bo sung va bi bdi bo trong linh viec Bdn quyén tdc gid thudc pham vi chirc
nang quadn 1y ciia BY Vin héa, Thé thao va Du lich;

Theo dé nghi ciia Giam doc S6 Van héa, Thé thao va Du lich tai To trinh
s6 132/TTr-SVHTTDL ngay 01/5/2026.

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh nay 02 danh muc thi tuc hanh chinh
moi ban hanh trong linh vuc Ban quyén tac gia thudc pham vi chtic nang quan ly
nha nudc ctia S& Vin hoa, Thé thao va Du lich.



(Co Phu luc ban hanh kem theo)
Piéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky.
Piéu 3. Chanh Vin phong Uy ban nhan dan tinh, Giam déc So Vin hoéa,
Thé thao va Du lich; Thu truong cac sd, ban, nganh; Chu tich Uy ban nhan dan
cac x4, phuong va céac to chirc, ca nhan co lién quan chiu trach nhiém thi hanh
Quyét dinh nay./.

Noi nhdn: 5
- Cuc KSTTHC, B¢ Tu phap (b/c); KT; CHq TICH
- Thuong truc Tinh ty (b/c); PHO CHU TICH
- Thuong truc HDND tinh (b/c);

- Chu tich UBND tinh (b/c);

- Cac Pho Chu tich UBND tinh (b/c);
- Nhu Diéu 3;

- Lanh dao VP UBND tinh;

- Trung tdm PVHCC tinh;

- Trung tdm Thong tin tinh;

- Luu: VT, TTPVHCC,Tr.




Phu luc
2 I}anh muc tha tuc hanh chinh méi ban hanh trong linh viee Ban quyen tac gia
| éilugc pham vi chire ning quan 1y nha nuéc ciia S& Vin héa, Thé thao va Du lich

5 28 Ytheo Quyét dinh s6 1080 /0P-UBND ngay 04 thing 05 nam 2026ciia Chii tich UBND tinh Son La)

Tén thi tuc Thoi han Diadiém | Cichthie | oMb o
STT X , . £ ‘A oA L¢ phi Can cwr phap ly
hanh chinh giai quyét thuce hién thwe hién X
(dong)
- Lugt S¢ hitu tri tu¢ sb
. 50/2005/QHI1  dugc  sua
B0 phan Tiép ddi, bd sung boi Lut s
nhan va tra ket 36/2009/QH12, Lujt s
. | 15ngaylam | 9uacuasSc Van , 42/2019/QH14, Luit s
g'aril The giam | 0. ™ h{)a]a) Tfllé ;haQ - Tryc tiép; 07/2022/QH15, Ludt s
sla, quy ho so theo & MO congich; | quy dinh | 131/2025/QHIS;

quan uv dinh vu hanh chinh K i dinh s 17/2003/N
1.003801 quy di cong chp tinh; - Tryc tuyén. - Nghi inh so 17/2023 }?—
Trung tim Phuc CP, ngay 26/4/27023X.cu§1
vu hanh chinh Chinh php duoc sua .(101, bq
cong cap xa sung boi Nghi dinh so
134/2026/ND-CP ngay

06/4/2026 cua Chinh phu.
Cép lai The giam | 12 flgﬁyxlé}n Bophan Ti€p | - Tryc tip; - Luat S& hiru tri tué sb
d’mh' ?V1én ‘Aquyén V}@C, kAe tu’v nhqanqvé t{é k?t - Buu chinh | Khéng 50/2005/QH11 dugc  sua
2 | tac gia, quyén lién | ngay nhan du | qua cua S¢ Vin N : d6i, b sung boi Luat sb
A ; 2 cong ich; quy dinh .
quan ho so theo hoa, Thé thao True tuvé 36/2009/QH12, Luat so
1.003780 vaDulichtai |~ "THetyen. Luit sb

quy dinh

42/2019/QH14,




Trung tam Phuc
vu hanh chinh
cong cap tinh;

Trung tdm Phuc
vu hanh chinh

cong cap xa

07/2022/QH15, Luat s0
93/2025/QH15 va Luat sb
131/2025/QH15;

- Nghi dinh s6 17/2023/ND-
CP ngay 26/4/2023 cla
Chinh phu dugc stra déi, bd
sung boi Nghi dinh s
134/2026/ND-CP ngay
06/4/2026 cua Chinh phu.




		2026-05-04T16:58:49+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-04T17:18:39+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-04T17:18:44+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-04T17:18:50+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-04T17:18:56+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-04T17:19:08+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-04T17:19:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-04T17:19:23+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-04T17:19:29+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-04T17:19:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-04T17:19:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




